
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà số 10b ngõ 114 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

28/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH HÒA SA HẠ LONG

0110874201

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH HÒA SA 
HẠ LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA SA HA LONG CLEAN FOOD 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOA SA HA LONG CLEAN FOOD CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962176180
Email: thucphamsachhoasa@gmail.co

m

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác thuỷ sản biển 0311

2. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

3. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

4. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

5. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

6. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Loại trừ động vật Nhà nước cấm)

4620

8. Bán buôn thực phẩm
(Trừ động vật hoang dã)

4632(Chính)

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

12. Bán buôn đồ uống 4633

13. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí, loại Nhà nước cấm)

4690

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ hoạt động đấu giá; Không bao gồm các mặt hàng Nhà 
nước cấm)

4799

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

19. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

20. Dịch vụ ăn uống khác 5629

21. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5630

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 HỒ PHƯỚC 
SA

Việt 
Nam

Tổ 32, Khu 3, Phường 
Cao Thắng, Thành 
phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

350.000.000 35,000 022069002423

2 PHẠM THỊ 
BÍCH HÒA

Việt 
Nam

Phòng 210, Tòa S3, 
Khu nhà ở VP-DV 
136HTM, Phường 
Phú Diễn, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

650.000.000 65,000 015180000257

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022069002423
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 32, Khu 3, Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà số 10b ngõ 114 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HỒ PHƯỚC SA Nam

09/09/1969 Kinh Việt Nam

11/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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